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CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 
 
     Đánh giá mức độ liên quan đến chuyên ngành: 1,Liên quan, vì nhóm sử dụng kiến 
thức chuyên ngành kế toán trong việc đánh giá báo cáo tài chính của hơn 200 công ty 
hàng đầu ở Hoa kỳ. Từ đó giúp các nhà đầu tư có một cái nhìn tổng quan về tình hình tài 
chính, phát triển của công ty trong tương lai để đưa ra các quyết định đầu tư đúng đắn. 
 

1.​ Lời mở đầu 

      “Báo cáo tài chính” là một cụm từ vô cùng quen thuộc đối với các nhà đầu tư, các 
doanh nghiệp, đặc biệt là với các nhân viên làm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài 
chính. Nó “đại diện” cho cả một doanh nghiệp trong việc thu hút dòng tiền từ các nhà đầu 
tư. Có thể nói doanh nghiệp có một bảng báo cáo tài chính “đẹp” là một doanh nghiệp 
đang kinh doanh rất tốt trên lĩnh vực của mình. Tuy nhiên, việc các chỉ số đều tốt ví như 
lợi nhuận cao chưa chắc đã là một sự lựa chọn hoàn hảo cho quyết định đầu tư, vì ta phải 
xem xét nguồn gốc và các khoản mục chi tiết của nguồn lợi nhuận đó đến từ việc hoạt 
động kinh doanh có hiệu quả hay từ việc thanh lý và nhượng bán tài sản của công ty. 
Chính vì thế ta phải xem xét một cách kĩ lưỡng các chỉ số tài chính, để tránh đầu tư vào 
các công ty có giá trị thấp nhưng định giá cổ phiếu quá cao dẫn đến đầu tư lỗ vốn.  
          Với sự ra đời của vô số doanh nghiệp trên thương trường như ngày nay, vai trò của 
báo cáo tài chính ngày một quan trọng hơn và luôn được quan tâm nhiều nhất. Bởi nó thể 
hiện được tình hình tài chính, kinh doanh và các luồng tiền của doanh nghiệp. Nó là 
phương tiện trình bày khả năng sinh lời và thực trạng tài chính doanh nghiệp tới những 
người quan tâm. 
         Dựa trên nhu cầu đó, nhóm nghiên cứu đã thực hiện bài nghiên cứu về các chỉ số tài 
chính của hơn 200 công ty ở Hoa Kỳ để phân tích và làm rõ những vấn đề trên. 
       

    
2.​ Giới thiệu đề tài 

     Cùng với tiến trình phát triển của hệ thống kế toán, hệ thống báo cáo tào chính cũng 
không ngừng được đổi mới để đáp ứng cho nhu cầu của người sử dụng thông tin trên báo 
cáo tài chính. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường 
buộc phải nhanh chóng nắm bắt nhu cầu của người dùng và đổi mới để phù hợp với tiêu 
chí mà người dùng báo cáo tài chính đang hướng đến.  
     Phân tích báo các tài chính là công việc cần thiết và quan trọng đối với các nhà quản 
lý doanh nghiệp và nhà đầu tư. Các con số trên báo cáo tài chính giúp họ đưa ra nhiều 
quyết định quan trọng tác động đến lợi ích cá nhân cũng như lợi ích doanh nghiệp. Chẳng 
hạn như, đối với các nhà quản lý doanh nghiệp thì sẽ đề xuất ra nhiều giải pháp để kinh 
doanh có hiệu quả hơn, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp mình; đối 
với các nhà đầu tư, họ có thể dễ dàng hơn trong việc đưa ra quyết định có đầu tư hay 
không, nếu có đầu tư thì nên đầu tư bao nhiêu là hiệu quả nhất; hoặc các ngân hàng cũng 

4 
 



có thể đưa ra quyết định rằng có nên cho doanh nghiệp đó vay hay không  thông qua việc 
phân tích báo cáo tài chính.  
     Thấy được tầm quan trọng và lợi ích của việc đọc và phân tích báo cáo tài chính, 
nhóm chúng em đã đưa ra quyết định rằng làm rõ hơn những con số trong báo cáo tài 
chính của doanh nghiệp thông qua việc “Nghiên cứu về các chỉ số tài chính để đưa ra 
quyết định đầu tư” bằng cách thu thập và phân tích dữ liệu báo cáo tài chính của hơn 200 
công ty hàng đầu ở Hoa Kỳ để giúp các nhà đầu tư có cái nhìn chi tiết, rõ ràng hơn và dễ 
dàng đưa ra quyết định hơn về vấn đề đầu tư vào doanh nghiệp.   
 

3.​ Mục tiêu nghiên cứu 
3.1.​ Mục tiêu tổng quát 

     Việc nghiên cứu, phân tích báo cáo tài chính giúp những người quan tâm đến doanh 
nghiệp có một cái nhìn đúng đắn hơn về doanh nghiệp đó, đánh giá một cách thực tế nhất 
về doanh nghiệp, từ đó đưa ra các quyết định có lợi nhất cho bản thân. Những giải pháp 
vận hành được doanh nghiệp đưa ra sẽ hiệu quả hơn, nâng cao năng lực và sức cạnh tranh 
với các đối thủ; đối với các nhà đầu tư, giúp họ dễ dàng quyết định  hơn về vấn đề đầu tư. 
Thông qua việc phân tích báo cáo tài chính các nhà quản lý doanh nghiệp cũng sẽ đưa ra 
được những chiến lược về huy động nguồn vốn và thu hút vốn vay từ phía các ngân hàng 
và nhà đầu tư một cách hiệu quả nhất. 

3.2.​ Mục tiêu cụ thể 

     Bài toán 1: Dự đoán giá cổ phiếu của 200 công ty ở Hoa Kỳ. 
     Bài toán 2: Thông qua việc nghiên cứu báo cáo tài chính, phân tích khả năng nhận 
được nguồn vốn đầu tư từ các nhà đầu tư. 
     Bài toán 3: Thông qua việc nghiên cứu báo cáo tài chính, đánh giá kết quả kinh doanh 
của hơn 200 công ty ở Hoa Kỳ. 
 

4.​ Đối tượng nghiên cứu 

     Sử dụng bộ dữ liệu bao gồm các thông tin công khai về danh sách báo cáo tài chính 
của hơn 200 công ty hàng đầu ở Hoa Kỳ do kaggle.com cung cấp. 
 

5.​ Phương pháp nghiên cứu 
5.1.​ Phương pháp phân lớp 

     Phân lớp dữ liệu là “quá trình phân một dữ liệu vào một hay nhiều lớp (loại) đã cho 
trước nhờ một mô hình phân lớp. Mô hình này đã được xây dựng dựa trên một tập dữ 
liệu đã được gán nhãn trước đó. Quá trình gán nhãn cho một đối tượng dữ liệu chính là 
quá trình phân lớp”. 
       Quá trình phân lớp dữ liệu gồm 2 bước chính: 
     Bước 1: Xây dựng mô hình phân lớp 

●​ “Dữ liệu đầu vào: là dữ liệu mẫu đã được gán nhãn và tiền xử lý” 
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●​ “Các thuật toán phân lớp: cây quyết định, hàm số toán học,…” 
●​ “Kết quả của bước này là mô hình phân lớp đã được huấn luyện (trình phân lớp)” 

     Bước 2.1: Đánh giá mô hình 
●​ “Dữ liệu đầu vào: là một tập dữ liệu mẫu khác đã được gán nhãn và tiền xử lý. Tuy 

nhiên lúc đưa vào mô hình phân lớp, ta “lờ” đi thuộc tính đã được gán nhãn.” 
●​ “Tính đúng đắn của mô hình sẽ được xác định bằng cách so sánh thuộc tính dán 

nhãn của dữ liệu đầu vào và kết quả phân lớp của mô hình.” 

     Bước 2.2: Phân lớp dữ liệu mới 
●​ “Dữ liệu đầu vào: là dữ liệu “khuyết” thuộc tính cần dự đoán lớp “nhãn”” 
●​ “Mô hình sẽ tự động phân lớp (gán nhãn) cho các đối tượng dữ liệu này dựa vào 

những gì được huấn luyện ở bước 1.” 

     Phân loại bài toán phân lớp: nhiệm vụ của bài toán phân lớp là phân các đối tượng dữ 
liệu vào n lớp cho trước. Nếu: 

-​ n = 2: thuộc bài toán phân lớp nhị phân 
-​ n > 2: thuộc bài toán phân lớp đa lớp 

          Các phương pháp phân lớp được sử dụng trong bài 
-​ Phương pháp SVM (Support Vector Machine): “là một thuật toán có giám sát, 

SVM nhận dữ liệu vào xem chúng như Vector trong không gian và phân loại 
chúng vào các lớp khác nhau bằng cách xây dựng một siêu phẳng trong không 
gian nhiều chiều là mặt phân cách các lớp dữ liệu.  Để tối ưu kết quả phân lớp thì 
phải xác định siêu phẳng (Hyperlane) có khoảng cách đến các điểm dữ liệu 
(Margin) của tất cả các lớp xa nhất có thể. SVM có nhiều biến thể để phù hợp với 
nhiều bài toán phân loại khác nhau.” 

-​ Phương pháp Logistic Regression: Logistic Regresstion “là phương pháp nhằm 
kiểm tra tính hiệu quả của mô hình phân lớp dữ liệu có đặc thù cụ thể, từ đó quyết 
định có sử dụng mô hình đó hay không. Một mô hình lý tưởng là một mô hình 
không quá đơn giản, không quá phức tạp, và không quá nhạy cảm với nhiễu” 

-​ Phương pháp cây quyết định (Decision Tree): Cây quyết định là một sơ đồ hoặc 
biểu đồ giúp xác định một quá trình hành động hoặc hiển thị một xác suất thống 
kê. Biểu đồ được gọi là cây quyết định do nó giống với cây cùng tên, thường được 
phác thảo dưới dạng một biểu đồ thẳng đứng hoặc nằm ngang phân nhánh. Bắt đầu 
từ  chính quyết định (được gọi là “nút”), mỗi “nhánh” của cây quyết định đại diện 
cho một quyết định, kết quả hoặc phản ứng có thể xảy ra. Các nhánh xa nhất trên 
cây đại diện cho kết quả cuối cùng của một con đường quyết định nhất định và 
được gọi là “lá” 
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5.2.​ Phương pháp phân cụm (Clustering) 

     Phân cụm dữ liệu là quá trình gom cụm/nhóm các đối tượng/dữ liệu có đặc điểm 
tương đồng vào các cụm/nhóm tương ứng. Trong đó: 

●​ “Các đối tượng trong cúng một cụm sẽ có những tính chất tương tự nhau.” 
●​ “Các đối tượng thuộc cụm/nhóm khác nhau sẽ có tính chất khác nhau.” 

Đặc điểm: 

●​ “Nhiệm vụ chính là tìm ra và đo đạc sự khác biệt giữa các đối tượng dữ liệu.” 
●​ “Phân cụm thuộc nhóm phương pháp học không giám sát vì không biết trước 

được số nhóm.” 
●​ “Một phương pháp phân cụm tốt là phương pháp tạo ra các cụm có chất lượng 

cao.” 
 

6.​ Mổ tả dữ liệu 

Thuộc tính Ý nghĩa Mô tả 

Ebitda Margins Hệ số biên lợi nhuận trước 

thuế và lãi vay 

Số thập phân 

Profit Margins Biên lợi nhuận Số thập phân 

Gross Margins Biên lợi nhuậ gộp Số thập phân 

Operating Cash 

flow 

Dòng tiền từ hoạt động kinh 

doanh 

Số tự nhiên 

Revenue Growth Tăng trưởng doanh thu Số thập phân 

Operating Margins 
 

Mức lợi nhuận tạo ra từ hoạt 

động kinh doanh 

Số thập phân 

Ebitda Thu nhập trước thuế, lãi vay, 

khấu hao 

Số tự nhiên 

Gross Profit Lợi nhuận gộp Số tự nhiên 
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Free Cash Flow Dòng tiền tự do Số tự nhiên 

Current Price Giá hiện hành Số thập phân 

Earnings Growth Tăng trưởng lợi nhuận Số thập phân 

Current Ratio Tỷ số thanh toán hiện hành Số thập phân 

Return On Assets Tỷ số lợi nhuận trên tài sản Số thập phân 

Debt To Equity Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu Số thập phân 

Return On Equity Tỷ suất lợi tức trên vốn chủ sở 

hữu 

Số thập phân 

Total Cash Tổng số tiền Số tự nhiên 

Total Debt Tổng số nợ Số tự nhiên 

Total Revenue Tổng doanh thu Số tự nhiên 

Total Cash Per 

Share 

Tổng dòng tiền trên mỗi cổ 

phiếu 

Số thập phân 

Financial 

Currency 

Đơn vị tiền tệ tài chính Kí tự chữ 

Revenue Per 

Share 

Thu nhập trên mỗi cổ phiếu Số thập phân 

Quick ratio Tỷ số thanh toán nhanh Số thập phân 

Quote Type Loại báo giá Kí tự chữ 

Symbol  Kí hiệu  Kí tự chữ 
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Enterprise to 

revenue 

Doanh thu Số thập phân 

Enterprise Ebitda Lợi nhuận của doanh ngiệp Số thập phân 

Forward  Eps Lợi nhuận trên vốn cổ phần 

ước tính 

Số thập phân 

Shares 

Outstanding 

Sổ phiếu đang lưu hành Số tự nhiên 

Book Value Giá trị sổ sách Số thập phân 

Trailing Eps Lợi nhuận trên vốn cổ phần 

hiện tại 

Số thập phân 

Price To Book Chỉ số tài chính Số thập phân 

Held Percent 

Insiders 

Tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ 

đông nội bộ 

Số thạp phân 

Enterprise Value Giá trị doanh nghiệp Số tự nhiên 

Earings Quarterly 

Growth 

Tăng trưởng thu nhập theo 

quý 

Số thập phân 

Peg Ratio Tỷ số định giá cổ phiếu trên 

mức độ tăng trưởng 

Số thập phân 

Forward PE Chỉ số ước tính của giá và lợi 

nhuận thu được trên mỗi cổ 

phiếu 

Số thập phân 

Market Cap Vốn hoá thị trường Số tự nhiên 
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 Định giá cổ phiếu Kí tự chữ 

 Sức khỏe tài chính Kí tự chữ 

Bảng 1. Mô tả dữ liệu 

-​ Công thức sử dụng trong cột định giá cổ phiếu để xuất ra 2 giá trị là cao và 

thấp: =IF(định giá cổ phiếu dự trên tốc độ tăng trưởng>1;”Cao”;”Thấp”) 

 
-​ Công thức sử dụng trong cột sức khỏe tài chính để xuất ra 2 giá trị tốt và không 

tốt: =IF(AND(3>tỷ số thanh toán hiện hành>1;tỷ suất sinh lời trên tài sản>0;tỷ 

số thanh toán nhanh>1;”tốt”;”không tốt”)) 

Cơ sở lý luận:  
 

-​ Định giá cổ phiếu: 

       Tỉ lệ PEG so sánh giữa tỉ lệ P/E với tốc độ tăng trưởng EPS kì vọng của nó. 
 

●​ TH1: “Tỉ lệ PEG = 1, tăng trưởng thu nhập EPS của cổ phiếu đã được thị 

trường định giá đầy đủ vào trong giá của cổ phiếu.” 

●​ TH2: “Tỉ lệ PEG > 1, cổ phiếu có thể đang bị định giá quá cao. Nói cách khác, 

mức tăng trưởng thu nhập mà thị trường kì vọng vào cổ phiếu đó cao hơn mức 

tăng trưởng thật sự mà cổ phiếu đó có thể tạo được.” 

●​ TH3: “Tỉ lệ PEG < 1, cổ phiếu có thể nào đó đang bị định giá thấp hoặc thị 

trường đã không kì vọng công ty có thể đạt được tăng trưởng thu nhập giống 

như những dự báo mà công ty đưa ra.” 

 
-​ Sức khỏe tài chính:  

●​ “Một công ty có hệ số thanh toán hiện hành lớn hơn 1 sẽ có khả năng thanh 

toán hết các khoản nợ ngắn hạn do công ty không có lo ngại về khả năng thanh 

khoản trong ngắn hạn. Hệ số thanh toán hiện hành quá cao, trên 3, có thể cho 

thấy rằng công ty có thể trả các khoản nợ hiện có của mình gấp ba lần. Nó cũng 
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có thể là một dấu hiệu cho thấy công ty không quản lý hiệu quả các quỹ của 

mình.” 

●​ “Nếu tỷ suất sinh lời trên tài sản lớn hơn 0, thì có nghĩa doanh nghiệp làm ăn có 

lãi. Tỷ số càng cao cho thấy doanh nghiệp làm ăn càng hiệu quả. Còn nếu tỷ số 

nhỏ hơn 0, thì doanh nghiệp làm ăn thua lỗ.” 

●​ “Khả năng thanh toán nhanh > 1. Khi hệ số lớn hơn hoặc bằng 1 thể hiện cho 

khả năng thanh toán ngay các khoản nợ ngắn hạn của doanh nghiệp nằm ở mức 

cao. Trong tình trạng này, đa số doanh nghiệp không gặp phải vấn đề trong việc 

thanh toán luôn các khoản nợ ngắn hạn.” 

●​ “Khả năng thanh toán nhanh < 1. Ngược lại, khi hệ số thanh toán nhanh nhỏ 

hơn 1 đồng nghĩa với khả năng thanh toán toàn bộ khoản nợ ngắn hạn trong 

thời gian ngắn của doanh nghiệp là không thể. Hay nói chính xác hơn, doanh 

nghiệp sẽ gặp vấn đề trong việc thanh toán nhanh chóng các khoản nợ ngắn 

hạn.” 

 
CHƯƠNG II: QUY TRÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ 

1.​ Tiền xử lí  

1.1.​  Tổng quan:  

    Tiền xử lí “là quá trình xử lý dữ liệu thô/gốc (raw/original data) nhằm cải 
thiện chất lượng dữ liệu (quality of the data) và do đó, cải thiện chất lượng của 
kết quả khai phá” 
1.2.​ Quy trình thực hiện 

         Đầu tiên , Nhập file financialdata vào mục File sau đó tiến hành loại bỏ các cột giá 
trị không cần thiết (totalcash, totalDebt, RevenuePerShare, Symbol, 
EnterpriseToRevenue, EnterpriseToEbitda, PriceToBook, HeldPercentInsiders, 
EnterpriseValue, EarningsQuarterlyGrowth) thông qua Select Columns. 
 
        Quan sát dữ liệu trên bảng biểu bằng cách nối Select Columns vào Data Table thấy 
226 instances, 26 feature (1.7% missing values)  

11 
 



 

 
Hình 1. Thông tin dữ liệu đầu vào 

 
    Xử lí các giá trị bị thiếu ở một số ô bằng cách lấy giá trị trung bình bằng chức năng 
Preprocess 
    Sau đó, Tiến hành đổi tên biến thành tiếng việt bằng Edit domain. 
Xuất dữ liệu vừa xử lí ra Data Table 
    Lưu dữ liệu đã xử lí và đổi tên file thành BCTC các công ty ở Hoa Kỳ.  

 
Hình 2. Mô hình tiền xử lí dữ liệu bằng Orange 

 
2.​ Xử lý các bài toán  
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2.1.​ Bài toán Phân lớp dữ liệu 

2.1.1.​ Các phương pháp dự đoán và quy trình cụ thể 

    * Các bước của quy trình SVM: 
Bước 1: Nhập dữ liệu huấn luyện vào orange.  
Bước 2: Nối widget dữ liệu huấn luyện và SVM với Test and Score, sau đó nối widget 
vào Confusion Matrix để thực hiện đánh giá kết quả và đánh giá ma trận nhầm lẫn.  
Bước 3: Nối dữ liệu huấn luyện vào SVM. Đồng thời nhập dữ liệu dùng để dự báo vào 
orange.   
Bước 4: Liên kết SVM và dữ liệu dự báo với Predictions để đánh giá và phân loại dữ liệu 
đầu vào.  
Bước 5: Xuất kết quả dự báo bằng Data Table.  
   * Các bước của quy trình Logistic Regression: 
Bước 1: Nhập dữ liệu huấn luyện vào orange.  
Bước 2: Nối widget dữ liệu huấn luyện và Logistic Regression với Test and Score, sau đó 
nối widget vào Confusion Matrix để thực hiện đánh giá kết quả và đánh giá ma trận nhầm 
lẫn.  
Bước 3: Nối dữ liệu huấn luyện vào Logistic Regression. Đồng thời nhập dữ liệu dùng để 
dự báo vào orange.   
Bước 4: Liên kết Logistic Regression và dữ liệu dự báo với Predictions để đánh giá và 
phân loại dữ liệu đầu vào.  
Bước 5: Xuất kết quả dự báo bằng Data Table.  
    *Các bước của quy trình Decision Tree:   
Bước 1: Nhập dữ liệu huấn luyện vào orange. 
Bước 2: Nối widget dữ liệu huấn luyện và Tree với Test and Score, sau đó nối widget vào 
Confusion Matrix để thực hiện đánh giá kết quả và đánh giá ma trận nhầm lẫn.  
Bước 3: Nối dữ liệu huấn luyện vào Tree. Đồng thời nhập dữ liệu dùng để dự báo vào 
orange.   
Bước 4: Liên kết Tree và dữ liệu dự báo với Predictions để đánh giá và phân loại dữ liệu 
đầu vào.  
Bước 5: Xuất kết quả dự báo bằng Data Table. 

2.1.2.​ Xử lý các bài toán phân lớp 

a. Phân tách dữ liệu 
     Trong bài này, nhóm nghiên cứu đã tách dữ liệu khảo sát ban đầu thành 2 file riêng 
biệt để thực hiện việc phân lớp dữ liệu như sau: Sử dụng 70% dữ liệu ban đầu để làm dữ 
liệu mẫu huấn luyện mô hình phân lớp dữ liệu. Và sử dụng 30% dữ liệu còn lại để làm dữ 
liệu dự báo cho nghiên cứu. 
     Quy trình như sau: 
Bước 1: Chọn flie BCTC các công ty Hoa Kỳ 
Bước 2: xử dụng data sampler để trích xuất dữ liệu thành 70% và 30% 

13 
 



Bước 3: chọn save data để Lưu dữ liệu trích xuất 70% với tên data 
Tiếp tục chọn save data để lưu dữ liệu 30% với tên forecast. 
 

 
Hình 3 : Mô hình phân tách dữ liệu của bài toán 1 

 

       
 
b. Xử lý bài toán 1:  Dự đoán giá cổ phiếu 
     - Xây dựng mô hình: 
  Bước 1: Chọn dữ liệu File Data.xlsx đã trích xuất 70% dữ liệu ban đầu đã trích xuất ở 
trên. Trong đó biến Target là Định giá cổ phiếu, skip biến Sức khoẻ tài chính vì không 
liên quan đến kết quả bài toán 1 và để tránh xuất hiện lỗi. 
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   Bước 2: Dùng 3 phương pháp: SVM, Tree, Logistic Regression tiến hành phân tích dự 
đoán cổ phiếu của các công ty ở Mỹ thuộc khoảng nào & đánh giá hiệu quả các phương 
pháp. 
  Bước 3: Chọn phương pháp được đánh giá tốt nhất, dùng phương pháp đó dự báo cho 
dữ liệu File “Forecast” . ( Chọn dữ liệu từ file Forecast đã trích xuất 30% từ dữ liệu ban 
đầu, biến Target biến Định giá cổ phiếu, skip biến Sức khoẻ tài chính ) sau đó thì cho ra 
bảng kết quả dự báo.  
 

 
Hình 4 : Mô hình bài toán 1 

     *Kết quả và đánh giá: 
          + Theo ma trận nhầm lẫn 

-​ Sai lầm loại 2 : dự báo Thấp thực tế là Cao dẫn đến đánh giá sai nghiêm trọng khả 
năng về dự đoán giá cổ phiếu 

-​ Ta thấy Tree = 1 < Logistic Regresion (=24 ) và SVM (= 32) nên ta chọn Tree làm 
phương pháp đánh giá cho ra mô hình hiệu quả nhất vì chỉ số sai càng thấp mô 
hình phâp lớp sẽ càng tốt. 
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Bảng 2 : Kết quả Confusion Matrix 

--- > Để chắc chắn hơn chúng ta sẽ sử dụng thêm Test & Scrore để kiểm tra  
●​ Test and Score 

Tại mục Number of folds ta chọn 5 
Xét các chỉ số : 

●​ “AUC (Area Under the Curve) là phần diện tích nằm dưới đường cong ROC .” 
●​ “CA (Tính chính xác) là tỷ lệ số mẫu được phân lớp đúng trong toàn bộ tập dữ 

liệu.” 
●​ “Precision (Độ chính xác) cho biết số mẫu m được phân  vào lớp i thì có tỷ lệ bao 

nhiêu mẫu có đúng.” 
●​ “Recall (Độ phủ) còn gọi là độ phủ hay độ nhạy.” 
●​ “F1-score là giá trị trung bình điều hòa của hai độ đo Precision và Recall.” 

   Tất cả các chỉ số trên càng tiến về 1 thì mô hình càng tốt. Như vậy chúng ta dễ dàng 
nhận ra rằng phương pháp phân lớp Tree là phương pháp tốt nhất trong 3 phương pháp 
trên. Vì chỉ số AUC của Tree = 0.986 Lớn hơn chỉ sổ AUC của SVM (=0.861) và 
Logistic Regression (= 0.599). 
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Bảng 3 : Kết quả Test & Score của bài toán 1 

 
Như vậy bài toán 1 sẽ dùng phương pháp Tree để dự đoán giá cổ phiếu cho ra kết quả tốt 
nhất.  

-​ Kết quả dự báo : 
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Bảng 4 : Kết quả dự báo của bài toán 1 

c. Xử lý bài toán 2 : Phân tích khả năng các công ty này nhận được thêm nguồn vốn đầu 
tư. 
     - Xây dựng mô hình: 
   Bước 1: Chọn dữ liệu File Data.xlsx đã trích xuất 70% dữ liệu ban đầu đã trích xuất ở 
bài toán 1. Trong đó biến Target là Sức khoẻ tài chính và skip biến Định giá cổ phiếu vì 
không liên quan đến kết quả của bài toán 2 và tránh gây ra lỗi. 
   Bước 2: Dùng 3 phương pháp: SVM, Tree, Logistic Regression tiến hành phân tích khả 
năng cho vay vốn từ các ngân hàng ở Mỹ thuộc khoảng nào & đánh giá hiệu quả các 
phương pháp. 
  Bước 3: Chọn phương pháp được đánh giá tốt nhất, dùng phương pháp đó dự báo cho 
dữ liệu File “Forecast” . ( Chọn dữ liệu từ file Forecast đã trích xuất 30% từ dữ liệu ban 
đầu, biến Target là Sức khoẻ tài chính, skip biến Định giá cổ phiếu ) sau đó thì cho ra 
bảng kết quả dự báo.  
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Hình 5 : Mô hình xây dựng bài toán 2 

-​ Đánh giá và kết quả: 
●​ Theo ma trận nhầm lẫn  

  + Sai lầm loại 2 : dự báo là Tốt nhưng thực tế là Không tốt dẫn đến đánh giá sai nghiêm 
trọng khả năng được nhận thêm nguồn vốn đầu tư của các công ty Hoa Kỳ. 
  + Ta thấy Tree = 0 < Logistic Regresion (=49 ) và SVM (= 15) nên ta chọn Tree làm 
phương pháp đánh giá cho ra mô hình hiệu quả nhất vì chỉ số sai càng thấp mô hình phân 
lớp sẽ càng tốt. 
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Bảng 5: Kết quả Confusion Matrix của bài toán 

Để chắc chắn hơn chúng ta sẽ sử dụng thêm Test & Scrore để kiểm tra  
●​ Test and Score 

Tại mục Number of folds ta chọn 5 
Xét các chỉ số : 

●​ “AUC (Area Under the Curve) là phần diện tích nằm dưới đường cong ROC .” 
●​ “CA (Tính chính xác) là tỷ lệ số mẫu được phân lớp đúng trong toàn bộ tập dữ 

liệu.” 
●​ “Precision (Độ chính xác) cho biết số mẫu m được phân  vào lớp i thì có tỷ lệ bao 

nhiêu mẫu có đúng.” 
●​ “Recall (Độ phủ) còn gọi là độ phủ hay độ nhạy.” 
●​ “F1-score là giá trị trung bình điều hòa của hai độ đo Precision và Recall.” 

Tất cả các chỉ số trên càng tiến về 1 thì mô hình càng tốt. Như vậy chúng ta dễ dàng nhận 
ra rằng phương pháp phân lớp Tree là phương pháp tốt nhất trong 3 phương pháp trên vì 
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chỉ sổ AUC của Tree = 0.988 lớn hơn chỉ sổ AUC của SVM (= 0.948)và Logistic 
Regression (= 0.545) 

 
Bảng 6 : Kết quả Test & Score của bài toán 2 

 
Kết luận : Như vậy sẽ dùng phương pháp Tree để dự báo khả năng vay vốn của các công 
ty ở Mỹ cho bài toán 2. 

-​ Kết quả dự báo như sau : 
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Bảng 7 : Kết quả dự báo của bài toán 2 

 
2.2.​  Bài toán phân cụm 

-​ Xử lí bài toán 3: Đánh giá kết quả kinh doanh của 200 công ty ở Mỹ. 

*Các phương pháp phân cụm:  

Để thực hiện phân cụm bộ dữ liệu nhóm sử dụng hai phương pháp chính là 

Hierarchical clustering và K-means. 

  + “Đối với phương pháp Hierarchical clustering nhóm tiến hành tính khoảng cách 
giữa các phần tử bằng Distance rồi quan sát dữ liệu được phân cụm với số cụm từ 2 đến 5 
và quan sát trên Silhouette Plot.” 
  + “Đối với phương pháp K-means nhóm quan sát chỉ số Silhouette trung bình khi 
phân dữ liệu từ 2 đến 5 cụm, chọn số cụm có chỉ số Silhouette tốt, phù hợp với số lượng 
biến có sẵn trên bộ dữ liệu và quan sát trên Silhouette Plot.”  

2.2.1.​ Qui trình cụ thể  
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Hình 6. Mô hình xây dựng bài toán 3 
Về Phương pháp Hierachical Clustering: 

-​ Muốn thực hiện phương pháp này trước tiên cần có ma trận khoảng cách 
(Distances). 

-​ Chọn Hierachical Clustering để tiến hành phân cụm. Dựa vào biểu đồ và chỉ số 
Silhouette để tiến hành đánh giá. Sau khi xem xét và so sánh chỉ số Silhouette ở cả 
4 phương pháp, ta nhận thấy rằng sử dụng Ward chia thành 2 cụm biểu đồ trông 
bắt mắt hơn, phương pháp này cũng cho kết quả tốt nhất.  
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Hình 7. Kết quả phân cụm theo phương pháp Hierachical Clustering 
 

-​ Để thấy rõ phương pháp Ward là tốt nhất, ta quan sát chỉ số Silhouette của cụm 
thứ nhất tương đối tốt ( tỉ lệ trên 0.5 cao), cụm thứ 2 đa phần từ 0 đến 0.5, dưới 0 ít  

 
Hình 8. Chỉ số Silhouette của phương pháp Hierachical Clustering 

 
Về phương pháp K-Means: 

-​ Click chuột vào K-Means, xuất hiện hai lựa chọn là fixed và from, ta chọn from 
(vì chưa biết chính xác phân bao nhiêu cụm). 

-​ Dựa vào bảng Silhouette Scores, về nguyên tắc điểm Silhouette này là một giá trị 
thuộc khoảng từ -1 đến 1, giá trị này càng lớn thì kết quả phân cụm càng tốt.  
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⇨​ Ta nhận thấy phân thành 2 cụm có chỉ số Silhouette cao nhất là 0.600, đáng tin cậy 
nhất, do đó ta chọn phân thành 2 cụm là tốt nhất.

 
Hình 9. Kết quả phân cụm theo phương pháp K-Means 

 
-​ Để thấy rõ lựa chọn phân thành 2 cụm là tốt nhất, ta quan sát chỉ số Silhouette 

cụm thứ nhất tương đối tốt ( tỉ lệ trên 0.5 cao, tỉ lệ dưới 0 ít ), cụm thứ 2 đa phần 
từ 0.1 đến 0.55, dưới 0 ít.  
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Hình 10. Chỉ số Silhouette của phương pháp K-Means 
 

⇨​ Dựa vào phương pháp K-Means và Hierachical Clustering, ta kết luận phân 
thành 2 cụm là tốt nhất.  
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Kết quả sau khi phân cụm như sau: 

 

Bảng 8: Bảng kết quả phân cụm của bài toán 3 

     Sau khi phân cụm, ta có thể dễ dàng nhận thấy được rằng cụm 1 chiếm phần đa số là 
định giá cổ phiếu cao- sức khỏe tài chính không tốt  , cụm 2 chiếm phần đa số là định giá 
cổ phiếu cao- sức khỏe tài chính tốt. 
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CHƯƠNG III: KẾT LUẬN 
 

1.​ Kết luận 

Với nền kinh tế thị trường cũng như xu thế hội nhập quốc tế ngày càng phát triển 
mạnh mẽ đòi hỏi các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động và phát triển phải tiến hành 
phân tích báo cáo tài chính. Báo cáo tài chính đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong 
quá trình phân tích cơ bản một cách toàn diện tình hình tài chính của công ty. 

Qua quá trình nghiên cứu và tìm hiểu về các chỉ số tài chính, phân tích tình hình tài 
chính của 200 công ty tại Hoa Kỳ, nhằm mục đích để các ban lãnh đạo, các nhà đầu tư và 
các bên cho vay có góc nhìn toàn diện về tình hình kinh tế tài chính, kinh doanh, về luồng 
tiền và khả năng chi trả của doanh nghiệp. Trước khi các nhà đầu tư và các bên cho vay 
quyết định đầu từ hay chi một khoản vay cho công ty, họ phải tìm hiểu kỹ về tình hình 
hoạt động của công ty, về các khoản nợ sẵn có hay các khoản lợi nhuận mà công ty kiếm 
được thông qua báo các tài chính để từ đó đưa ra các lựa chọn hình thức kinh doanh và 
các quyết định về kinh tế, đặc biệt là quyết định có nên đầu tư để phát triển hay cho công 
ty vay vốn hay không, đồng thời thông qua các chỉ số về “sức khỏe tài chính” để phân 
tích tình hình hoạt động ở các ngành từ đó so sánh và đưa ra kết luận về kết quả hoạt 
động của các công ty. 

Ở bài nghiên cứu này, nhóm chúng em đã tập trung phân tích dữ liệu từ báo cáo tài 
chính và làm rõ những lý luận về phân tích tài chính. Nhóm đã tiến hành thu thập thông 
tin về báo cáo tình hình tài chính của hơn 200 công ty ở Hoa Kỳ trên nguồn kaggle.com. 
Thông qua những dữ liệu đó nhóm đã tiến hành nghiên cứu sâu hơn những dữ liệu về chỉ 
số tài chính và cho ra dự báo về giá cổ phiếu, dự báo về sức khỏe tài chính và đánh giá 
kết quả hoạt động ở hơn 200 công ty hàng đầu của Hoa Kỳ. Từ các kết quả phân tích trên 
không chỉ giúp cho ban lãnh đạo trong nội bộ của công ty nhận thấy được rõ tình hoạt 
động và khả năng tài chính hiện thực của công ty để đưa ra các quyết định về sự phát 
triển trong tương lai của công ty cũng như hướng đi thích hợp cho các dự định kinh 
doanh và dự án trong tương lai một cách thích hợp để thu hút các nhà đầu tư một các hiệu 
quả nhất. Bên cạnh đó các số liệu phân tích được sẽ giúp cho những người bên ngoài 
công ty cần đến số liệu tài chính này để đưa ra các quyết đầu tư có thể nhìn thấy được khả 
năng tài chính của công ty một cách rõ ràng, chi tiết, khách quan và độ tin cậy cao nhất 
để đưa ra các quyết định đầu tư quan trọng. Chỉ số tài chính còn giúp cho ta thấy được sự 
chênh lệch về thực lực tài chính giữa các công ty cùng ngành, sự so sánh đó giúp ta có 
định hướng rõ ràng hơn về quyết định nên đầu tư cho công ty nào trong cùng một ngành 
để đêm lại nguồn lợi tốt nhất. 

Qua các kết quả từ phần mềm Orange trong các bài toán phân lớp và phân cụm. 
Nhóm nghiên cứu nhận thấy các kết quả ở bài toán về dự đoán cổ phiếu thì phương pháp 
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Tree là phương pháp phù hợp nhất khi cho ra các kết quả về Accuracy, F1- score, 
Precision và Recall đều là 99.4% cao hơn rất nhiều so với 2 mô hình còn lại từ 18.9% tới 
26.8%. Bên cạnh đó, ma trận nhầm lẫn của Tree=1 nhỏ nhất trong cả ba phương pháp. 
Đối với bài toán phân tích khả năng nhận thêm vốn đầu tư, theo bảng đánh giá kết quả thì 
phương pháp Tree vẫn là phương pháp tốt nhất vì có các chỉ số Accuracy, F1- score, 
Precision và Recall lần lượt là 98.7%, 98.8%. 98.7% cao hơn phương pháp Logistic 
Regression và phương pháp SVM từ 10.9% đến 48.6%. Kết quả của ma trận nhầm lẫn, 
phương pháp Tree=0 nhỏ hơn 2 phương pháp còn lại. Ở bài toán cuối cùng,  nhóm nghiên 
cứu thực hiện bài toán phân cụm, chúng ta thấy đối với phương pháp Hierachical thì 
Ward trình bày và cho kết quả tốt nhất (phần lớn chỉ số silhouette đều trên 0.5 ở cụm đầu 
tiên, ở các cụm sau có ít chỉ số dưới 0). Và phương pháp K-means, lựa chọn phân thành 2 
cụm là tốt nhất ( các chỉ số Silhouette cao, ít chỉ số dưới 0). 

Từ những số liệu phân tích được đã cho thấy rõ vấn đề tài chính ở các công ty hiện 
nay. Vỏ bọc tài chính bên ngoài của các công ty vô cùng hoàn hảo nhưng nếu như chúng 
ta không cẩn thận phân tích từng chỉ số tài chính một thì rất có thể dẫn tới sai lầm trong 
việc đầu tư. Bài nghiên cứu của nhóm cũng chứng minh được điều đó, bằng chứng là 
trong khi các chỉ số tài chính dù không được tốt nhưng lại cho ra kết quả cổ phiếu bị định 
giá cao rất nhiều. Việc một cổ phiếu được định giá cao ngoài thị trường tuy không hoàn 
toàn bị tác động bởi báo cáo tài chính mà còn phụ thuộc vào các yếu tố khác như: những 
dự án mới hay sản phẩm sắp ra mắt của các công ty có tiềm năng phát triển cao, hoặc 
những thành công trong sự quảng bá về các dự án tiềm năng thậm chí còn chưa bắt đầu 
nhưng đã bị các công ty quảng cáo quá đà với các nhà đầu tư dẫn đến việc họ kì vọng cao 
vào việc cổ phiếu của công ty đó sẽ mang lại lợi nhuận cao cho họ trong tương lai. 

Nghiên cứu cũng đã chứng minh được việc cổ phiếu được định giá cao nhưng chưa 
chắc mang lại nguồn lợi lớn, ngược lại những cổ phiếu được định giá thấp hơn so với giá 
trị thực của chúng lại là một lựa chọn sáng suốt dành cho các nhà đầu tư, bởi sức khỏe tài 
chính ổn định là căn cứ vững chắc nhất để ta lựa chọn đầu tư, vì tính an toàn và lợi nhuận 
đều được đảm bảo hơn. 

Cuối cùng, nhóm chúng em đã thực hiện được mục tiêu đã đề ra ban đầu là tổng hợp 
và phân tích báo cáo tài chính của 200 công ty ở Hoa kỳ, xây dựng cơ sở giúp cho doanh 
nghiệp, các nhà đầu tư và bên cho vay có  những chiến lược và mô hình kinh doanh, cũng 
như các quyết định đầu tư và cho vay phù hợp. Hơn thế nữa, việc phân tích báo cáo tài 
chính là một việc tất yếu của mỗi công ty trong quá trình hoạt động và phát triển của 
mình, mang lại những hiệu quả kinh doanh trong thực tiễn. 

 
2.​ Những hạn chế 

- Các thông tin thu thập của nghiên cứu có thể bị hạn chế do có quy mô nhỏ, chỉ phân 
tích tình hình tài chính của 200 công ty ở Hoa Kỳ. 

- Quá trình tìm hiểu, tiếp cận và phân tích còn nhiều thiếu sót, chưa thể phân tích 
được một cách chi tiết và cụ thể. 
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- Sử dụng phương pháp chọn mẫu phi xác xuất nên kết quả sẽ không được khách 
quan. 

 
3.​ Hướng khắc phục 

Từ những hạn chế nêu trên thì nhóm chúng em có đề ra những hướng khắc phục cụ 
thể như sau: mở rộng phạm vi nghiên cứu với đa quốc gia, đa dạng ngành nghề và ở 
nhiều lĩnh vực khác nhau, tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng về cách phân tích báo cáo tài 
chính cũng như đưa ra những phương hướng phù hợp cho các mục đích kinh tế khác 
nhau. Hơn thế nữa, chúng ta có thể sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu với độ chính 
xác cao để mang lại hiệu quả cao ở nhiều thời kỳ, nhiều giai đoạn để có những đánh giá 
rõ ràng và chính xác cho các doanh nghiệp. Đối với các nhà kinh doanh và đầu tư, phải 
nhận xét và đánh giá tình hình tài chính của công ty cũng như các phương pháp dự báo về 
các yếu tố quan trọng trước khi đưa ra các quyết định kinh tế hay hướng phát triển cho 
công ty. Họ nên đánh giá các lĩnh vực cũng như các ngành có tiềm năng phát triển trên thị 
trường và tập trung vào các công ty có khả năng tạo ra được lợi nhuận trong tương lai. 
Đồng thời nên có sự so sánh rõ ràng và đồng điệu, khi phải quyết định đầu tư hãy phân 
tích và so sánh số liệu tài chính của những công ty trong cùng một ngành để thấy rõ hơn 
sự khác biệt. Vì suy cho cùng mỗi ngành nghề đều có những hướng phát triền, kinh 
doanh khác nhau, vì thế khi so sánh ta phải so sánh các công ty cùng ngành để có cái nhìn 
khách quan nhất và đánh giá hoạt động của các công ty ấy một các tốt nhất. Chính vì thế 
các dự báo cũng như kết quả của mô hình rất có ích cho các nhà kinh doanh, tạo cơ sở để 
đầu tư và phát triển.  
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